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1

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục các 
động tác trong bài tập 
thể dục theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài hát 
CĐ ĐV. Bắt đầu và kết 
thúc động tác đúng 
nhịp.

Thực hiện các động 
tác trong bài tập thể 
dục theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và kết thúc 
động tác đúng nhịp.

Bài 6: Hô hấp: Hít vào, 
thở ra (Gà gáy) Tay: Co 
và duỗi tay phía trước  
Lưng, bụng: Quay người 
sang 2 bên, tay chống 
hông  
 Chân: Nhảy lên đưa 2 
chân sang ngang   
 Bật: Bật chụm tách chân
Tuần 4: tập kết hợp với 
bài hát Gà trống thổi kèn

Khối Sân 
chơi TDS TDS TDS TDS  



5
- Trẻ biết giữ thăng 
bằng khi đi trên ván 
dốc 

Đi trên ván kê dốc 
(dài 2,5m, rộng 0,3m, 
một đầu kê cao 0,3m), 
giữ được thăng bằng 
khi đi

- Trò chơi "Gấu con qua 
cầu" Khối Sân 

chơi  HĐNT HĐNT   

18

Trẻ nhanh nhẹn, khéo 
léo vừa đi vừa đập 
bóng nẩy từ 4-5 lần 
liên tiếp

- Tung bóng lên cao 
và bắt bóng bằng 2 
tay. Không ôm bóng 
vào ngực.

HĐH' "Đập và bắt bóng 
bằng 2 tay"
- TCVĐ: Ai bắt giỏi 
hơn"

Khối Sân 
chơi  HĐH HĐNT HĐNT  

22 - Trẻ biết ném xa bằng 
2 tay Ném xa bằng 2 tay

- HĐH "Ném xa bằng 
hai tay"
- TCVĐ "Ai ném giỏi"

Khối Sân 
chơi   HĐH HĐNT  

28

-Trẻ biết lấy đà nhún 
và bật liên tục về phía 
trước, tiếp đất bằng 2 
mũi bàn chân 

- Lấy đà nhún và bật 
về phía trước, tiếp đất 
bằng 2 mũi bàn chân

- TCVĐ "Chú ếch ngộ 
nghĩnh"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Chơi tự do

Khối Sân 
chơi  HĐNT  HĐNT  

42

Biết tự mặc - cởi quần 
áo, xâu dây giày, cài 
quai dép, kéo khóa 
(phéc mơ tuya)

Cài - cởi cúc, kéo 
khóa phéc mơ tuya, 
xâu - luồn - buộc dây

- HĐ chơi: Xâu luồn, 
buộc dây giày, buộc dây 
áo

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG  

43

Ghép và dán được các 
hình vào đúng vị trí 
cho trước, không bị 
nhăn

Cài - cởi cúc, kéo 
khóa phéc mơ tuya, 
xâu - luồn - buộc dây

Chơi 'Ghép và dán hình 
các con vật Lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  
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Có một số hành vi văn 
minh, thói quen tốt 
trong ăn uống và chủ 
động thực hiện hàng 
ngày

Không kén chọn thức 
ăn, ăn hết suất

Ăn ngon miệng, ăn hết 
xuất, và thực hiện vệ 
sinh trong khi ăn
Sẵn sàng thực hiện 
nhiệm vụ: Trải chiếu, 
gấp cất chăn, chiếu…kê , 
cất bàn ăn…

Lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN  

68

Biết tránh một số 
trường hợp không an 
toàn
(Quyền) + 

Một số trường hợp 
không an toàn:
- Người lạ bế ẫm, rủ 
đi chơi, cho đồ ăn.
- Tự ý đi ra khỏi 
nhà/trường/lớp một 
mình khi chưa được 
người lớn cho phép

HĐH: Bé học cách 
phòng vệ trước những 
con vật nguy hiểm ( 
Lồng ghép biết lựa chọn 
hành vi an toàn)   
- Quan sát ,Trò truyện 
"Một số hành động chơi  
không an toàn"
- Quan sát ,Trò truyện 
"Một số khu vực an 
toàn và  không an toàn
- Trò chuyện: Các thói 
quen tốt trong ăn uống

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐNT     

80

Biết đặc điểm, ích lợi , 
tác hại, quá trình phát 
triển và điều kiện sống 
của một số loại con vật

Đặc điểm , ích lợi , 
tác hại, quá trình phát 
triển và điều kiện 
sống của một số loại 
con vật

- HĐH "Bé  khám phá 
con mèo"; "
HĐH ; "Vòng đời của 
bướm"                    

Lớp Lớp 
học HĐH   HĐH  

82
 Biết so sánh, phân loại 
con vật theo 2 - 3 dấu 
hiệu

So sánh, phân loại  
con vật theo 2-3 dấu 
hiệu

Quan sát một số loại cây
Làm album con vật theo 
nơi sống

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐNT  
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Biết thói quen và nhu 
cầu của một số con vật 
gần gũi

Thói quen và nhu cầu 
của một số con vật

Quan sát con chó, con 
mèo, conb cá, ổ trứng… Lớp Lớp 

học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

85

Có khả năng tự quan 
sát, phán đoán để phát 
hiện được mối liên hệ 
đơn giản giữa con vật 
với môi trường sống và 
cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát, phán đoán 
mối liên hệ đơn giản 
giữa con vật với môi 
trường sống và cách 
chăm sóc bảo vệ

 -HĐH: Khám phá quả 
trứng gà
Thảo luận về những điều 
kiện sống và cách chăm 
sóc bảo vệ con vật
 

Lớp Lớp 
học HĐC HĐH HĐG   

103

Nhận biết được chữ số 
8và sử dụng các số đó 
để chỉ số lượng, số thứ 
tự

Các chữ số, số lượng 
và số thứ tự trong 
phạm vi 8

HĐH: Đếm đến 8, nhận 
biết chữ số 8
Làm vở bài tập toán

Khối Lớp 
học   HĐH+

HĐG HĐG  

109

So sánh số lượng của 
ba nhóm đối tượng 
trong phạm vi 8 bằng 
các cách khác nhau và 
nói được kết quả: bằng 
nhau, nhiều nhất, ít 
hơn, ít nhất

So sánh số lượng của 
ba nhóm đối tượng 
trong phạm vi 8 bằng 
các cách khác nhau 

HĐH: So sánh số lượng 
của ba nhóm đối tượng 
trong phạm vi 8 bằng các 
cách khác nhau 

Khối Lớp 
học    HĐH+

HĐG  

131

Xác định được vị trí 
của đồ vật (phía trước- 
phía sau, phía trên - 
phía dưới, phía phải - 
phía trái) so với bản 
thân trẻ, với bạn khác, 
với một vật nào đó làm 
chuẩn

Xác định vị trí của đồ 
vật (phía trước- phía 
sau, phía trên - phía 
dưới, phía phải - phía 
trái) so với bản thân 
trẻ, với bạn khác, với 
một vật nào đó làm 
chuẩn

-HĐH: Xác định vị trí 
của vật so với  với bạn 
khác, với một vật nào đó 
làm chuẩn
- Hoạt động chơi

Khối Lớp 
học  HĐH    
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Phân biệt  được hôm 
qua, hôm nay, ngày 
mai qua các sự kiện 
hàng ngày

Nhận biết hôm qua, 
hôm nay, ngày mai

- Trò truyện: Hôm qua, 
hôm nay, ngày mai qua 
các sự kiện hàng ngày

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

159

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi về chủ đề Động 
vật

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi về chủ 
đề Động vật

 ''Kể chuyện cho trẻ 
nghe- Truyện: Chú dê 
đen; Con gà trống kiêu 
căng; ; 

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC    

170

Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi về 
chủ đề ĐV. Có khả 
năng đọc biểu cảm bài 
thơ, ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ 
tuổi về chủ đề ĐV. Có 
khả năng đọc biểu 
cảm bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ 
tuổi

HĐH Thơ: 'Mèo đi câu 
cá; Ong nâu và bướm 
vàng; Nàng tiên ốc; Kiến 
tha mồi . Đồng dao, ca 
dao và chơi các trò chơi 
dân gian: Con cua mà có 
2 càng; Con vỏi con voi; 
Vè con vật; Con gà cục 
tác lá chanh; Thằng bờm, 
Mèo đuổi chuột, Rồng 
rắn lên ây, Bịt mắt bắt rê, 
Kéo co...

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐNT HĐC HĐNT HĐC  

192

Kể lại được nội dung 
chuyện chủ đề  động 
vật và sự việc đã được 
nghe theo trình tự nhất 
định

Kể lại được nội dung 
chuyện chủ đề  động 
vật và sự việc đã được 
nghe theo trình tự 
nhất định

HĐH: Day trẻ kể lại 
chuyện: Chú dê đen Lớp Lớp 

học   HĐH+
HĐC   

195 Đóng được vai của 
nhân vật trong truyện Đóng kịch HĐH: Đóng kịch: Chú 

dê đen Lớp Lớp 
học    HĐH  
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- Biết cách đọc sách từ 
trái qua phải, từ trên 
xuống dưới, từ đầu 
sách đến cuối sách

- Biểu hiện hành vi, 
giả vờ đọc sách 
truyện. Cầm sách 
đúng chiều, lật giở 
từng trang sách từ trái 
qua phải, đưa mắt 
hoặc chỉ tay theo chữ 
từ trái qua phải

- Trò chuyện và làm 
quen với cách đọc mở 
sách

Lớp Lớp 
học HĐG  HĐG   

216

 Nhận dạng được chữ 
cái trong bảng chữ cái 
B,D,Đ tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

 Nhận dạng được chữ 
cái trong bảng chữ cái 
B,D,Đ tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

- HĐH "Làm quen chữ 
cái b d đ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- HĐ chơi

Khối Lớp 
học   HĐH+

HĐC   

249

Thích chia sẻ cảm xúc, 
kinh nghiệm, đồ dùng, 
đồ chơi với những 
người gần gũi. Sẵn 
sàng giúp đỡ người 
khác khi gặp khó khăn.

Quan tâm và giúp đỡ 
người khác

- Trò chuyện tạo tình 
huống khi người khác 
gặp khó khăn

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

262 Thích chăm sóc  con 
vật

Bảo vệ, chăm sóc con 
vật

- TQTN: Tham quan 
trang trại của bác nông 
dân  

Lớp Ngo
ài    TQDN  

269

Thích thú, ngắm nhìn 
và biết sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên cảm 
xúc của mình trước vẻ 
đẹp nổi bật (về màu 
sắc, hình dáng, bố 
cục…) tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

-Triển lãm tranh Lớp Lớp 
học  HĐG    
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Thích nghe và nhận 
biết các thể loại âm 
nhạc khác nhau (nhạc 
thiếu nhi)

Nghe và nhận biết các 
thể loại âm nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu nhi)

"- Nghe các bản nhạc; 
nhận biết bài nhạc thuộc 
thể loại thiếu nhi

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

278

Thích nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, tình 
cảm tha thiết) của các 
bài hát, bản nhạc chủ 
đề ĐV

Nghe và nhận ra sắc 
thái (vui, buồn, tình 
cảm tha thiết) của các 
bài hát, bản nhạc chủ 
đề ĐV

Nghe và nhận ra sắc thái 
một số bài hát trong chủ 
đề'- Thật đáng chê; Chú 
mèo con,Gà trống thổi 
kèn…

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

289

Biết hát đúng giai điệu, 
lời ca, hát diễn cảm 
phù hợp với sắc thái, 
tình cảm của bài hát 
qua giọng hát, nét mặt, 
điệu bộ, cử chỉ…chủ 
đề Động vật

Hát đúng giai điệu, lời 
ca và thể hiện sắc thái, 
tình cảm của bài hát 
chủ đề Động vật

HĐH: Dạy hát; Gà trống 
thổi kèn; HĐH: Chị ong 
nâu và em bé; 
Cá vàng bơi; Chú khỉ 
con, gà trống mèo con va 
cún con, chú thỏ con, Ai 
cúng yêu chú mèo

Lớp Lớp 
học HĐH  HĐC HĐH  

299

Có khả năng vận động 
nhịp... nhàng phù hợp 
với sắc thái, nhịp điệu 
bài hát, bản nhạc với 
các hình thức (vỗ tay 
theo các loại tiết tấu, 
múa) chủ đề ĐV

Vận động nhịp nhàng 
theo giai điệu, nhịp 
điệu và thể hiện sắc 
thái phù hợp với các 
bài hát, bản nhạc chủ 
đề ĐV

VĐMH: Gà trống thổi 
kèn    HĐH HĐC   

305
- Trẻ biết chơi và hứng 
thú chơi các trò chơi 
âm nhạc

Trò chơi âm nhạc - Chơi: Bắt chước cách 
vận động của con vật Lớp Lớp 

học HĐC     
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Biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ để tạo thành 
bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân đối 
CĐĐV

Lựa chọn, phối hợp 
các nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên, phế 
liệu để tạo ra các sản 
phẩm CĐDV

HĐH'- Vẽ đàn gà
HĐH: In con kiến Lớp Lớp 

học  HĐH  HĐH  

321

Biết phối hợp các kĩ 
năng nặn để tạo thành 
sản phẩm có bố cục cân 
đối CĐ ĐV

Phối hợp các kĩ năng 
nặn để tạo thành sản 
phẩm có bố cục cân 
đối

-:  Nặn con thỏ Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG  

328

Trẻ biết phối hợp và 
lựa chọn các nguyên 
vật liệu tạo hình, vật 
liệu thiên nhiên để tạo 
ra sản phẩm CĐĐV

- Dùng các nguyên vật 
liệu khác nhau 
(giấy,vải, lá cây…) để 
tạo ra sản phẩm

-HĐH :Làm con mèo
HĐH Làm con cá từ lá 
cây

Lớp Lớp 
học HĐH  HĐH   

 CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ 
ĐỀ   68 23 71 71  

  - Lĩnh vực thể chất    22 7 24 24  
  - Lĩnh vực nhận thức    26 9 25 26  
  - Lĩnh vực ngôn ngữ     7 1 9 7  
  - Lĩnh vực TCKNXH     8 1 8 9  
  - Lĩnh vực Thẩm mỹ     5 5 5 5  
 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề   22 21 26 23  
 Trong đó: - Đón trả trẻ     5 5 5 5  
   - Thể dục sáng     1 1 1 1  
   - Hoạt động góc     4 4 5 3  



 Hoạt động học+hoạt động góc    0 0 1 1  
  - Hoạt động ngoài trời    1 3 4 5  
 Hoạt động học+ hoạt động NT    2 0 0 0  
  - Vệ sinh - ăn ngủ    1 1 1 1  
  - Hoạt động chiều    3 2 2 1  
 Hoạt động học+ hoạt động chiều    0 0 2 0  
 Thăm quan dã ngoại - trải nghiệm    0 0 0 1  
  Lễ hội     0 0 0 0  
              - Hoạt động học   5 5 5 5  
   + Giờ thể chất:     0 1 1 0  
 + Giờ nhận thức:     1 2 1 2  
 + Giờ ngôn ngữ:     1 0 2 1  
 '+ Giờ TC- KNXH:     1 0 0 0  
 '+ Giờ thẩm mỹ:     2 2 1 2  



   II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự 
điều chỉnh 

Mèo con đáng yêu 1 Từ ngày 5/1 - 9/1/2026 Lê Thị Lý

Sự kỳ diệu của quả trứng 1 Từ ngày 12/1 - 16/1/2026 Bùi Thị Huyền

Bí ẩn của những chú cá 1 Từ ngày 19/1 - 23/1/2026 Lê Thị Lý

Côn trùng trùng quanh bé 1 Từ ngày 26/1 - 30/1/2026 Bùi Thị Huyền

    III. CHUẨN BỊ:
          
Nhánh
Đối 
tượng

Nhánh “Động vật 
trong gia đình”

Nhánh “Sự kỳ diệu của 
quả trứng”

Nhánh “Bí ẩn của 
những chú cá”

Nhánh “Côn trùng trùng 
quanh bé”

Giáo 
viên

- Xây dựng kế hoạch 
CSGD nhánh “Mèo 
con đáng yêu”
- Cô trò chuyện với trẻ 
về chủ đề nhánh “Mèo 
con đáng yêu” cùng trẻ 
thiết kế các góc chơi 
trong chủ đề nhánh
- Bổ xung đồ dùng, đồ 
chơi, nguyên học liệu 
cho các góc chơi

CSGD nhánh “Sự kỳ 
diệu của quả trứng 
- Cô trò chuyện với trẻ 
về chủ đề nhánh “Sự kỳ 
diệu của quả trứng” 
cùng trẻ thiết kế các góc 
chơi trong chủ đề nhánh
- Bổ xung đồ dùng, đồ 
chơi, nguyên học liệu 
cho các góc chơi
và cho các hoạt động 
trong ngày

- Xây dựng kế hoạch 
CSGD nhánh “Bí ẩn của 
những chú cá”
- Cô trò chuyện với trẻ 
về chủ đề nhánh “Chú 
cá đáng yêu” cùng trẻ 
thiết kế các góc chơi 
trong chủ đề 
- Lên kế hoạch, chuẩn 
bị đồ dùng tham quan 
trang trại 

- Xây dựng kế hoạch CSGD 
nhánh “Côn trùng trùng 
quanh bé”
- Cô trò chuyện với trẻ về 
chủ đề nhánh “Côn trùng 
trùnquanh bé” cùng trẻ thiết 
kế các góc chơi trong chủ đề 
nhánh
- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi



và cho các hoạt động 
trong ngày

- Bổ xung đồ dùng, đồ 
chơi, nguyên học liệu 
cho các góc chơi
và cho các hoạt động 
trong ngày.

- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
hoạt động trong ngày

Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch 
CSGD
- Bổ xung các đồ dùng, 
đồ chơi phục vụ chăm 
sóc, vệ sinh, đồ dùng 
dạy học

Tư vấn, chỉ đạo tham 
quan trang trại của bác 
nông dân
- Bổ xung các đồ dùng, 
đồ chơi phục vụ chăm 
sóc, vệ sinh, đồ dùng 
dạy học

- Duyệt kế hoạch 
CSGD. Tư vấn, chỉ đạo 
tham quan trang trại của 
bác nông dân
- Bổ xung các đồ dùng, 
đồ chơi phục vụ chăm 
sóc, vệ sinh, đồ dùng 
dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD
- Bổ xung các đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ chăm sóc, vệ 
sinh, đồ dùng dạy học

Phụ 
huynh

- Cùng với giáo viên 
trên lớp trò chuyện với 
trẻ về chủ đề nhánh, 
cùng trẻ đọc những bài 
thơ, bài hát về con vật 
trong gia đình
- Sưu tầm chai, lọ,... 
nguyên vật liêu cùng 
giáo viên

lớp trò chuyện với trẻ về 
chủ đề nhánh trò chuyện 
về các loại con vật sống 
dưới nước.
- Phối hợp cùng giáo 
viên trên lớp cho trẻ 
tham quan trang trại của 
bác nông dân

- Cùng với giáo viên 
trên lớp trò chuyện với 
trẻ về chủ đề nhánh trò 
chuyện về các loại con 
vật sống dưới nước.
- Phối hợp cùng giáo 
viên trên lớp cho trẻ 
tham quan trang trại của 
bác nông dân

- Cùng với giáo viên trên lớp 
trò chuyện với trẻ về chủ đề 
nhánh, cùng trẻ đọc những 
bài thơ, bài hát về các con 
côn trùng
- Sưu tầm chai, lọ, vỏ hộp... 
nguyên vật liêu cùng giáo 
viên

Trẻ - Sức khỏe tốt
- Hào hứng tham gia 
hoạt động cùng cô

- Sức khỏe tốt
- Hào hứng tham gia 
hoạt động cùng cô

- Sức khỏe tốt
- Hào hứng tham gia 
hoạt động cùng cô

- Sức khỏe tốt
- Hào hứng tham gia hoạt 
động cùng cô



    IV.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ :“ĐỘNG VẬT”; THỰC HIỆN TỪ NGÀY  5/1/2026 - 30/01/2026

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trả trẻ

- Chơi ghép tranh: Ghép dán hình các con vật
- Trò chuyện về ngày hôm qua hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày
- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau( nhạc thiếu nhi)
- Nghe và nhận ra sắc thái 1 số bài hát trong chủ để: (Chú mèo con; Gà trống thổi kèn, mèo con và 
cún con)
- Trò chuyện với cô và các bạn về các con vật nuôi trong gia đình.
- Trò chuyện những việc bé làm giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn

2 Thể dục 
sáng

* Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi( đi bằng mũi chân, gót chân, đi khom lưng), chạy 
chậm, chạy nhanh.
* Trọng động: Trẻ tập các động tác
- ĐT hô hấp: “Gà gáy”
- ĐT tay: Co duỗi tay về phía trước.
- ĐT lưng bụng lườn: Quay người sang 2 bên, tay chống hông
- ĐT chân: nhảy lên đưa 2 chân sang ngang
- ĐT bật: Bật chụm tách chân 
Mỗi động tác tập 2 lần x 8 nhịp
- Trò chơi: Bắt chước hình dáng các con vật
*Hồi tĩnh: cho trẻ chơi xung quanh sân tập
Tuần 4: Tập với bài hát “ Gà trống thổi kèn”

3
Hoạt 
động 
học

T
1

Ngày 5/1/2026
PTTM

Dạy hát: Gà 
trống thổi kèn

Ngày 6/1/2026
PTNT

Bé khám phá 
con mèo

Ngày 7/1/2026
PTTM

Làm con mèo

Ngày 8/1/2026
PTNN

Dạy trẻ đọc thơ: “ 
Mèo đi câu cá”.

Ngày 9/1/2026
TCKNXH

Bé học cách 
phòng vệ trước 
con vật nguy 

hiểm



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T
2

Ngày 12/1/2026
PTTC

Đập và bắt bóng 
bằng 2 tay

Ngày13/1/2026
PTNT

“Trứng chìm, 
trứng nổi”

( Steam

Ngày 14/1/2026
PTTM

Vẽ đàn gà (Đề 
tài)

Ngày 15/1/2026
PTNT

Xác định vị trí 
của đồ vật so với 

vật khác

Ngày 16/1/2026
PTTM

VĐMH: Gà 
trống thổi kèn

T
3

Ngày 19/1/2026
PTTC

Ném xa bằng hai 
tay"

Ngày 20/1/2026
PTNT

Đếm đến 8, 
nhận biết chữ 

số 8

Ngày 21/1/2026
PTNN

Kể lại chuyện: 
Chú dê đen

Ngày 22/01/2026
PTNN

Làm quen chữ cái 
b, d,đ

Ngày 23/1/2026
PTTM

Làm con cá từ lá 
cây ( Thay làm 

bể cá bằng 
Steam)

T
4

Ngày 26/1/2026
PTTM

“In  con kiến”

Ngày 27/1/2026
KPKH

Vòng đời của 
bướm

Ngày 28/1/2026
PTTM

Dạy hát: Chị ong 
nâu và em bé

Ngày 9/1/2026
PTNT

“So sánh số lượng 
của 3 nhóm đối 

tượng trong phạm 
vi 8

Ngày 30/1/2026
PTNN

Đóng kịch: Chú 
dê đen



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T
1

- Quan sát thời 
tiết
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi tự do khu 
vực nhà xe, dàn 
dây leo.

- Nghe âm thanh 
trong cuộc sống
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do 
khu vực  sân 
bóng

- Quan sát: Con 
chó
- TCVĐ: Vận động 
viên bền bỉ

- Chơi tự do khu 
vực xúc cát hạt 
muồng.

- Quan sát con 
mèo con
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do khu 
vực trò chơi dân 
gian.

- Lao động tập 
thể bé nhặt lá cây 
trên sân trường
- TCVĐ: Bật tách 
khép chân qua 7 
ô"
- Chơi tự do khu 
vực góc nghệ 
thuật

T
2

- Quan sát thời 
tiết 
-  TCVĐ: 
- Trò chơi "Gấu 
con qua cầu"
-Chơi tự do khu 
vực  sân bóng

- Quan sát: Ổ 
trứng gà
- TCVĐ "Chú 
ếch ngộ 
nghĩnh"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Chơi tự do 
khu vực xúc 
hạt muồng.

- Quan sát vườn 
rau
- TCVĐ: Xi bơ 
khoai
- Chơi tự do khu 
vực góc nghệ 
thuật

- Trải nghiệm: 
Soi trứng bằng 
đèn Pin
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do khu 
vực nhà xe, dàn 
dây leo

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

T
3

- Quan sát: Con 
cá vàng
- TCVĐ : Vận 
động viên bền bỉ
- Chơi tự do tại 
Góc trò chơi dân 
gian

- Trải nghiệm: 
Bé cho cá ăn
- TCVĐ: Gấu 
con qua cầu
- Chơi tự do tại 
góc vận động

- Quan sát: Cá 
Phi
- Trò chơi VĐ: 
Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do tại 
Vườn cổ tích

- Tham quan 
Trang trại của bác 
nông dân

- Quan sát: Thời 
tiết
- TCVĐ: Ai bắt 
giỏi
- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
bóng



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T
4

- Quan sát : Thời 
tiết
- TCVĐ  "Chú 
ếch ngộ 
nghĩnh": 
- Chơi tự do tại 
Góc trò chơi dân 
gian

- Quan sát: Một 
số loại côn 
trùng
- TCVĐ: Vận 
động viên bền 
bỉ
- Chơi tự do tại 
góc vận động

- Quan sát: Vườn 
rau 
- Trò chơi VĐ : 
Ai bắt giỏi hơn
- Chơi tự do tại 
Vườn cổ tích

- Quan sát: Cây 
hành
- Trò chơi VĐ : 
Ai ném giỏi
- Chơi tự do tại 
Vườn cổ tích

- Lao động vệ 
sinh: Lau lá cây
- TCVĐ: Bật 
tách khép chân 
qua 7 ô
- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
bóng

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ

- Ăn ngon miệng, ăn hết xuất, và thực hiện vệ sinh trong khi ăn
- Biết rửa mặt, rửa tay đúng cách.
- Rèn nề nếp cho trẻ trong hoạt động vệ sinh ăn ngủ
- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác: Cùng bạn trải chiếu, trải thảm khi ngủ; 
kê, cất bàn ăn. Gấp cất chăn chiếu thảm sau khi ngủ dậy…

T
1

Làm quen bài 
hát: Gà trống 
thổi kèn

- Đọc đồng 
dao, ca dao: Vè 
con vật.

Thi nói nhanh về 
đặc điểm các con 
vật trong gia 
đình.

 chơi: Tạo dáng 
các con vật

Làm quen với 
truyện: Chú dê 
đen

T
2

Kể truyện cho 
trẻ nghe: Con gà 
trống kiêu căng

Làm vở toán Cho trẻ ôn bài 
thơ: Mèo đi câu 
cá

- Đọc đồng dao; 
Con gà cục tác 
lá chanh

6
Hoạt 
động 
chiều

T
3

Ôn vận động 
bài: Gà trống 
thổi kèn

Đọc vè các con 
vật

Ôn: Đếm đến 8, 
nhận biết chữ số 8

 
Làm vở toán

Cho trẻ kể lại 
truyện : “ Chú 
dê đen”



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T
4

Trò chuyện về 
một số con côn 
trùng mà trẻ biết

Ôn chữ cái: b. 
d.đ

- Trò chơi bắt 
chước tạo dáng.

Đọc vè : Con kiến Biểu diễn văn 
nghệ nêu gương 
bé ngoan

      V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào 

nhánhT
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

Nấu 
ăn

- Trẻ biết thể hiện vai chơi 
và thao tác tốt khi chơi.
Biết cách nấu và bày các 
món ăn.
- Có kĩ năng sử dụng đồ 
dùng phục vụ ăn uống
- Biết sử dụng lời nói để trao 
đổi và chỉ dẫn bạn bè trong 
các hoạt động

- Nấu các món ăn cho 
mèo:
+ Cá rán
- Nấu các món ăn từ cá
+ Cá rán,  Cá hấp
+ Canh chua nấu cá

- Bộ đồ chơi nấu ăn, 
cá, thịt gà
- Tranh hướng dẫn 
món cá rán, thịt gà
- Tranh hướng dẫn 
các thao tác làm các 
món ăn từ cá: cá rán, 
canh chua nấu cá, cá 
hấp

x

x

Bác sỹ 
thú y

- Trẻ thể hiện được tốt vai 
chơi của mình
- Hỏi lại hoặc có những biểu 
hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét 
mặt khi không hiểu người 
khác nói

- Bác sĩ thú y - Bộ đồ chơi bác sĩ, áo, 
bàn làm việc.
- Tranh hướng dẫn các 
thao tác khám bệnh

x x x1
Góc 
phân 
vai

Gia 
đình

- Biết thể hiện vai chơi của 
mình

- Gia đình thân yêu của 
bé: chăm sóc mèo con, 

- Mèo bằng bông 
hoặc mèo thật. Một 
số đồ dùng:  khăn 

x x x



Phân phối vào 
nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3 N4
- Biết cách khởi xướng cuộc 
trò chuyện
- Hỏi lại hoặc biểu hiện cử 
chỉ điệu bộ khi không hiểu 
người khác nói
- Thích chia sẻ kinh nghiệm, 
cảm xúc với các bạn trong 
góc chơi

tắm cho mèo, cho mèo ăn, 
cho mèo đi khám bệnh

tắm, chậu tắm, thức 
ăn cho mèo, nôi cho 
mèo ngủ 

Bán 
hàng

- Biết cách chọn đồ dùng 
phù hợp, biết mời chào 
khách mua hàng
- Trẻ thể hiện được rõ vai 
chơi của mình và thao tác 
tốt trong khi chơi
- Thích chia sẻ cảm xúc, 
kinh nghiệm, đồ dùng đồ 
chơi với các bạn.

- Siêu thị mini: Bán thức 
ăn cho mèo, đồ dùng của 
mèo, bán mèo con
- Cửa hàng bán trứng
- Cửa hàng bán cá: Bán 
các loại cá, thức ăn cho cá.

- Thức ăn của mèo, 
một số đồ dùng của 
mèo
- Một số loại cá cho trẻ 
bán

x x x x

2
Góc 
xây 
dựng

- Trẻ biết dùng gạch, lắp 
ghép, các khối gỗ để xây 
dựng
- Biết tìm cách giải quyết 
mâu thuẫn
- Chủ động làm một số 
công việc đơn giản hàng 
ngày

- Xây trang trại chăn nuôi
+ Xây chuồng cho mèo
+Xây chuồng cho gà
+ Xây ao cá

- Gạch, khối gỗ, hàng 
rào, cây xanh, thảm 
cỏ, lắp ghép.....
- Mẫu gợi ý các thao 
tác xây sân khấu, xếp 
chuồng cho mèo, xây 
ao cá  

x x



Phân phối vào 
nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3 N4

Tạo 
hình

- Biết phối hợp các kĩ năng 
vẽ, nặn,  cắt  dán để tạo 
thành bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân đối
- Thích thú, ngắm nhìn và 
biết sử dụng các từ gợi cảm, 
nói lên cảm xúc của mình 
trước vẻ đẹp nổi bật ( màu 
sắc, hình dáng, bố cục..) của 
tác phẩm tạo hình
- Lựa chọn các nguyên vật 
liệu để tạo ra sản phẩm

- Vẽ con vật bé yêu
- Vẽ con mèo
- Xé dán đàn cá bơi
- Nặn con vật
- Gấp con cá
+ Vẽ bộ phận còn thiếu 
của con thỏ
+ Vẽ con kiến

- Mẫu của cô, giấy 
vẽ, giấy màu, bút sáp, 
màu nước  cho trẻ vẽ, 
xé dán
- Mẫu gợi ý các thao 
tác cắt dán trang trí 
cây thông, xé dán đàn 
cá
- Mẫu của cô, đất 
nặn, bảng, khăn lau 
tay
- Các thao tác nặn
- Mẫu của cô; giấy 
màu, vỏ hộp, giấy 
bìa, lá cây…

x

x

x

3
Góc 
nghệ 
thuật

Âm 
nhạc

- Biết hát đúng giai điệu, lời 
ca, hát diễn cảm phù hợp với 
sắc thái, tình cảm qua bài 
hát, giọng hát, nét mặt, điệu 
bộ

- Có khả năng vận động nhịp 
nhàng phù hợp với sắc thái, 
nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
với các hình thức

- Biểu diễn các bài hát: 
Chú ếch con; gà trống thổi 
kèn; Chị ong nâu và em 
bé; Cá vàng bơi; Gà trống, 
mèo con và cún con, chú 
Thỏ con
Vận động theo tiết tấu các 
bài hát: Đố bạn; chú voi 
con ở bản Đôn…

- Một số dụng cụ âm 
nhạc: micro, trống 
lắc, sắc xô…
- Mũ chóp

- Một số dụng cụ âm 
nhạc cho trẻ VĐTT: 
song loan, sắc xô, 
sỏi...

x

x

x

x

x

x
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- Trẻ biết chơi và hứng thú 
chơi các trò chơi âm nhạc

- Chơi trò chơi âm nhạc: 
nghe tiếng hát tìm đồ vật; 
tạo dáng

- Một số tiếng kêu 
của con vật: con gà, 
mèo, con chim, con 
lợn

Kĩ 
năng

- Trẻ biết tự mặc – cởi quần 
áo, xâu dây giày, cài quai 
dép, kéo khóa, tết tóc, cài 
cúc áo, buộc dây giày

- Bé tết tóc, cài cúc áo, 
buộc dây giày

- Đồ dùng để trẻ tết 
tóc, cài cúc áo, buộc 
dây giày

x x x x

4
Góc
Học 
tập

Khám 
phá

Toán

- Biết đặc điểm, ích lợi, 
quá trình phát triển của 1 
số con vật; So sánh, phân 
loại con vật theo 2-3 dấu 
hiệu; Mối liên hệ giữa con 
vật và môi trường sống.

- Nhận biết các con số từ 
5-10 và sử dụng các số đó 
để chỉ số lượng, số thứ tự

- Ai thông minh hơn
- Chơi: Phân loại
Làm album con vật theo 
nơi sống
- Bé đếm, ghép số đúng 
với số lượng

- Bé vẽ thêm cho đủ số 
lượng là 8
- Khoanh tròn nhóm con 
vật có số lượng 8

- Lô tô hình ảnh các 
con vật nuôi trong gia 
đình, con vật sống 
dưới nước, con vật 
sống trong rừng
- Quá trình phát triển 
của con vật: mèo, gà

- Đồ chơi số lượng

x

x

x

x
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- Biết thêm bớt các nhóm 
đối tượng trong phạm vi 8, 
đếm và nói kết quả.
- Só sánh 3 đối tượng 
trong phạm vi 8

- Tô màu theo yêu cầu 
nhiều nhất , ít hơn , ít 
nhất

- Giấy có hình ảnh 1 
con vật cho trẻ vẽ 
thêm cho đủ số lượng 
là 8
- Các nhóm con vật 
dể cho trẻ khoanh
- Bút chì, bút màu

x x

Chữ 
cái

- Nhận dạng được chữ cái 
trong bảng chữ cái tiếng 
việt
- Giúp trẻ phát triển tư 
duy,khả năng ghi nhớ

- Chữ cái nào biến mất

- Chữ cái đáng yêu

- Nối chữ trong từ, xếp 
chữ b d đ

- Tìm chữ trong bài thơ

- Tranh có từ dưới 
hình ảnh con vật; chữ 
cái biến mật trong từ.
- Chữ cái cho trẻ 
ghép thành từ “- 
Tranh có từ dưới hình 
ảnh con vật; chữ cái 
cho trẻ nối.
- Hột hạt cho trẻ xếp 
chữ
- Bài thơ cho trẻ tìm 
chữ 

x x

5 Góc 
sách

- Biết cách khởi xướng cuộc 
trò chuyện. Chăm chú lắng 
nghe người khác đáp lại 
bằng cử chỉ, nét mặt, ánh 
mắt phù hợp 

- Trẻ thích chơi ở góc 
sách, biểu hiện hành vi, giả 

- Bé kể chuyện sáng tạo: 
Mèo con đáng yêu; Ông 
già Noel; Cá sống ở 
đâu?. 

- Góc sách truyện của bé

- Tranh truyện trẻ tự 
vẽ, kể về tranh: Mèo 
con, ông già Noel, Lễ 
giáng sinh, Câu 
chuyện về cá vàng

x x

x



XÁC NHẬN CỦA BGH

Trần Thị Huệ

NGƯỜI THỰC HIỆN

Bùi Thị Huyền
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vờ đọc sách, cầm sách 
đúng chiều, lật giở từng 
trang. Thể hiện sự thích 
thú đối với sách.
- Bé kể chuyện theo tranh, 
đồ vật

- Bé kể chuyện: Mèo con 
của bé, cá thở như thế 
nào

- Tranh truyện về 
động vật cho trẻ kể.
- Rối, thú bông các 
con vật, các đồ vật 
như bát, thức ăn, gối, 
chuồng mèo; chậu 
nước, thức ăn của cá

x
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